TUẦN 7: (02/03/2020 – 07/03/2020)
BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. KHU VỰC ĐỒI NÚI
1. Vùng núi Đông Bắc
- Vị trí : Là vùng núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng.
- Đặc điểm : 
+ Nổi bật với các dãy núi hình cánh cung. 
+ Địa hình cácxtơ khá phổ biến tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.
2. Vùng núi Tây Bắc.
- Vị trí : Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, 
- Đặc điểm : 
+ Là vùng núi cao hùng vĩ và đồ sộ nhất nước ta, kéo dài hướng Tây Bắc – Đông Nam. 
+ Xen kẽ là các sơn nguyên đá vôi hiểm trở.
3.Vùng núi Trường Sơn Bắc.
- Vị trí : Nằm từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã (dài 600km)
- Đặc điểm: Là vùng núi thấp, có 2 sườn không cân xứng. Sườn Đông dốc có nhiều dãy núi nằm ngang lan ra sát biển.
4. Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam
- Vị trí : Nằm ở phía tây khu vực Nam Trung Bộ
- Đặc điểm: 
+ Là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
+ Địa hình nổi bật là các cao nguyên badan rộng lớn xếp tầng với những độ cao khác nhau.
II. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG
1. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn
a. Đồng bằng sông Hồng
- Vị trí : Nằm ở hạ lưu sông Hồng
- Diện tích : 15.000km2
- Dọc 2 bên bờ sông có hệ thống đê điều chống lũ vững chắc, dài >2.700km.
- Các cánh đồng trở thành các ô trũng thấp, không được bồi đắp phù sa thường xuyên.
b. Đồng bằng sông Cửu Long.
- Vị trí : Nằm ở hạ lưu sông Cửu Long
- Diện tích:  40.000km2
- Cao trung bình  2 m -> 3m so với mực nước biển, không có hệ thống đê ngăn lũ. 
- Ảnh hưởng của thủy triều rất lớn và mùa lũ một phần lớn diện tích  bị ngập nước.
2. Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ
- Diện tích : 15.000 km2 .
- Chia thành nhiều đồng bằng nhỏ, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hóa ( 3100 km2)
III. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA
- Bờ biển dài 3260 km ( Móng Cái →  Hà Tiên) .
- Có 2 dạng chính : bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn.
- Giá trị : Nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch.
- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ có nhiều dầu mỏ.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào ?
2.  Địa hình núi đá vôi tập trung nhiều ở miền nào?
3. Địa hình cao nguyên badan tập trung nhiều ở miền nào ?

**********************************************


BÀI 30: THỰC HÀNH :
ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

(HỌC SINH LÀM BÀI THỰC HÀNH VÀO TẬP)
Bài tập 1: Đi theo vĩ tuyến 220B, từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung, em hãy cho biết :
a/ Các dãy núi nào ?
b/ Các dòng sông lớn nào ?

Bài tập 2: Đi dọc kinh tuyến 1080Đ ( hình 30.1 SGK địa 8 trang 109 ), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua :
a/ Các cao nguyên nào ?
b/ Em có nhận xét gì về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này ?

Bài tập 3: Quan sát hình 28.1 SGK trang 103
Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào ? Các đèo ảnh hưởng đến giao thông Bắc -  Nam như thế nào? Cho ví dụ ?

**********************************************

TUẦN 8: (09/03/2020 – 14/03/2020)
BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
- Quanh năm cung cấp 1 lượng nhiệt lớn:
+ Bình quân nhận được 1 triệu kilo calo/1m2  lãnh thổ, số giờ nắng đạt từ 1400 -> 3000 giờ/năm.
+ Nhiệt độ trung bình trên 21oC.
- Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió:
+ Mùa hạ nóng, ẩm với gió mùa Tây Nam.
+ Mùa đông lạnh, khô với gió mùa Đông Bắc.
- Lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500mm - > 2000mm/năm.
- Độ ẩm không khí lớn:  trên 80%.
2. Tính đa dạng và thất thường
- Phân hóa đa dạng: theo không gian (miền, vùng, kiểu khí hậu), thời gian (các mùa)
-  Biến động thất thường : năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đặc điểm khí hậu chung của nước ta là gì ? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những điểm nào ?
2. Nước ta có mấy miền khí hậu ? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền ?

**********************************************
 BÀI 32
CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông)
- Đặc trưng của mùa này là sự hoạt động mạnh mẽ của gió Đông Bắc và xen kẽ những đợt gió Đông Nam.
- Thời tiết và khí hậu trên các miền của nước ta khác nhau rất rõ rệt:
[bookmark: _GoBack]+ Miền Bắc: chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc có mùa đông lạnh, không thuần nhất.
+ Tây Nguyên và Nam Bộ : thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa .
+ Duyên hải Trung bộ: Có mưa lớn vào thu đông
2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến  tháng 10 (mùa hạ)
- Đặc trưng của mùa này là gió Tây Nam và xen kẽ các đợt gió Đông Nam
- Trên toàn quốc đều có :
+  Nhiệt độ cao trung bình trên 250C ở các vùng thấp.
+ Lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm .
+ Thời tiết phổ biến là trời có nhiều mây có mưa rào, mưa dông. 
+ Những dạng thời tiết đặc biệt là gió Tây khô nóng, mưa ngâu và bão .
3. Thuận lơi và khó khăn do khí hậu mang lại
-  Thuận lơi: Khí hậu nóng ẩm  thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng cây nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới) thuận lợi cho các ngành kinh tế khác.
-  Khó khăn: thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét...

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng của khí hậu từng mùa của nước ta?
2. Trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không ? Vì sao ?
